                  
Tuần  15   (Từ ngày12/ 12  đến 16/ 12/ 2022)          Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	
Hai
12/12
	1
2
3
4
	43
	Chào cờ
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22-12 
	

	
	
	71
	Toán
	
	Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số ( T1 )
	Máy chiếu + BP

	
	
	99
	TV
	
	Đọc: Những chiếc áo ấm ( 1,5 tiết )

	Máy chiếu + BP

	
	
	100              
	TV
	
	Nói và nghe: Thêm sức thêm tài (0,5 tiết)

	Máy chiếu + BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
13/12
	1
2
3
4
	15
	Âm nhạc

	
	- Nghe nhạc: Suối đàn T’rưng
-Thường thức ÂN: Những khúc hát ru
	

	
	
	101                           
	TV
	
	Viết: Nghe – viết: Trong vườn 
Phân biệt l/n, dấu hỏi, dấu ngã.
	Máy chiếu + BP

	
	
	72
	Toán
	
	Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số ( T2)
	Máy chiếu + BP

	
	
	57
	TA
	
	Unit 4: Home – Lesson 3.1
	

	
Tư
14/12
	1
2
3
4
	58
	TA
	
	Unit 4: Home – Lesson 3.2
	

	
	
	73
	Toán
	
	Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số ( T1)
	Máy chiếu + BP

	
	
	102
	TV
	
	Đọc: Con đường của bé. (1,5 tiết)
	Máy chiếu + BP

	
	
	103
	TV
	
	Đọc mở rộng (0,5 tiết) 

	Máy chiếu + BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
15/12
	1
2
3
4
	104
	TV
	
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp. Câu hỏi .
	Máy chiếu + BP

	
	
	74
	Toán
	
	Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số ( T2)
	Máy chiếu + BP

	
	
	30
	TNXH
	
	Ôn tập đánh giá 3 chủ đề HK 1
	Máy chiếu + BP

	
	
	30
	GDTC
	
	Di chuyển vượt qua chướng ngại vật nhỏ trên đường thẳng
	

	
Sáu
16/12
	1
2
3
4
	105
	TV
	
	Luyện tập: Viết  đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật….
	Máy chiếu + BP

	
	
	15
	Tin
	
	Bài 15: Nhận biết nhũng thông tin trên Internet không phù hợp với em
	

	
	
	60
	TA
	
	Unit 4: Home – Lesson 4.1
	

	
	
	75
	Toán
	
	Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số ( T3)
	Máy chiếu + BP








Buổi học thứ hai /ngày

	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	1
2
3
4
	29
	GDTC
	
	Bài tập phối hợp di chuyển qua chướng ngại vật trên đường thẳng
	

	
	15
	Đạo đức
	
	Giữ lời hứa
	Máy chiếu + BP

	
	15
	Công nghệ
	
	Sử dụng máy thu hình( tiết 4)

	Máy chiếu + BP

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	29
	TNXH
	
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương – Tiết 2
	Máy chiếu + BP

	
	15
	TCMT
	
	Sắc màu thiên nhiên
	

	
	57
	HDH
	
	Hoàn thành bài+ củng cố Toán
	BP

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	44
	HĐTN
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhà là tổ ấm 
	Máy chiếu + BP

	
	58
	HDH
	
	Hoàn thành bài+ củng cố Tiếng Việt
	BP

	
	15
	TA-S1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	59
	TA
	
	Unit 4: Home – Lesson 3.3
	

	
	15
	TC ÂN
	
	Nghe nhạc Mơ ước ngày mai
	

	
	59
	HDH
	
	GDNSTLVM: Bài 6: Ngôi trường của em                                             
	BP

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	60
	HDH 
	
	Hoàn thành bài+ củng cố Toán
	BP

	
	15
	Mĩ thuật
	
	Bài 3: Gia đình yêu thương( T1)
	

	
	45
	SHL-Đội
	
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Em chăm sóc nhà cửa 
	Máy chiếu + BP

	
	
	
	
	
	Sử dụng          lượt/tuần


   								Ngày 9 tháng 12 năm 2022
 						             Tổ trưởng
                                                                           Nguyễn Thị Hải Diên

[bookmark: _Hlk116483043]Tuần  16   (Từ ngày 19/ 12  đến 23/ 12/ 2022)          Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	
Hai
19/12
	1
2
3
4
	46
	Chào cờ
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Nét đẹp học trò 
	

	
	
	76
	Toán
	
	Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số ( T4)
	Máy chiếu + BP

	
	
	106
	TV
	
	Đọc: Ngôi nhà trong cỏ  (1,5 tiết)
	Máy chiếu + BP

	
	
	107
	TV
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Hàng xóm của Tắc kè (0,5 tiết)
	Máy chiếu + BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
20/12
	1
2
3
4
	16
	Âm nhạc

	
	Tổ chức hoạt động: Vận dụng-sáng tạo

	

	
	
	108
	TV
	
	Viết: Nghe – viết: Gió 
Phân biệt s/x, ao/au
	Máy chiếu + BP

	
	
	77
	Toán
	
	So sánh số lớn gấp mấy lần số bé ( T1)
	Máy chiếu + BP

	
	
	61
	TA
	
	Unit 4: Home – Lesson 4.2
	

	
Tư
21/12
	1
2
3
4
	62
	TA
	
	Unit 4: Home – Lesson 4.3
	

	
	
	78
	Toán
	
	So sánh số lớn gấp mấy lần số bé( T2)

	Máy chiếu + BP

	
	
	109
	TV
	
	Đọc: Những ngọn hải đăng (1,5 tiết)
	Máy chiếu + BP

	
	
	110
	TV
	
	Viết: Ôn chữ hoa M, N (0,5 tiết)
	Máy chiếu + BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
22/12
	1
2
3
4
	111
	TV
	
	Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động. Hỏi đáp về sự vật, hoạt động.
	Máy chiếu + BP

	
	
	79
	Toán
	
	Luyện tập chung( T1)

	Máy chiếu + BP

	
	
	32
	TNXH
	
	Một số bộ phận của thực vật – Tiết 2
( tr 56,57)
	Máy chiếu + BP

	
	
	32
	GDTC
	
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng
	

	
Sáu
23/12
	1
2
3
4
	112
	TV
	
	Viết thư
	Máy chiếu + BP

	
	
	16
	Tin
	
	Bài 16: Ôn tập HK1
	

	
	
	64
	TA
	
	Unit 4: Home – Review & Practice 2
	

	
	
	80
	Toán
	
	Luyện tập chung( T2)

	Máy chiếu + BP









Buổi học thứ hai /ngày

	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	1
2
3
4
	31
	GDTC
	
	Di chuyển vượt qua chướng ngại vật lớn trên đường thẳng
	

	
	16
	Đạo đức
	
	Giữ lời hứa
	Máy chiếu + BP

	
	16
	Công nghệ
	
	Nhận biết một số tình huống không an toàn
	Máy chiếu + BP

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	31
	TNXH
	
	Một số bộ phận của thực vật – Tiết 1
(tr 54,55)
	Máy chiếu + BP

	
	16
	TCMT
	
	Trò chơi dân gian
	

	
	61
	HDH
	
	 Hoàn thành bài+ củng cố Toán
	BP

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	47
	HĐTN
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhà sạch thì mát 
	Máy chiếu + BP

	
	62
	HDH
	
	Hoàn thành bài+ củng cố Tiếng Việt
	BP

	
	16
	TA-S1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	63
	TA
	
	Unit 4: Home – Review & Practice 1
	

	
	16
	TC ÂN
	
	Kể chuyện âm nhạc
	

	
	63
	HDH
	
	GDNSTLVM: Bài 7: Cử chỉ đẹp
	BP

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	64
	HDH 
	
	Hoàn thành bài+ củng cố Toán
	BP

	
	16
	Mĩ thuật
	
	Bài 3: Gia đình yêu thương(T2)
	

	
	48
	SHL-Đội
	
	Sinh hoạt lớp : Sinh hoạt theo chủ đề: Chăm làm việc nhà. 
	Máy chiếu + BP

	
	
	
	
	
	Sử dụng          lượt/tuần


   								Ngày 19  tháng 12 năm 2022
 						             Tổ trưởng
                                                                            Nguyễn Thị Hải Diên
